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GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO THÁNG 10 

- Tên thư mục: Sách tham khảo môn Tiếng Việt 

- Cách thức giới thiệu: Xây dựng thư mục 

- Đối tượng giới thiệu: CB- GV 

- Người viết nội dung: Lê Thị Ngọc La 

- Hình thức đăng tải nội dung: Đăng PMTV 

Nội dung bài giới thiệu 

 Các thầy cô giáo thân mến! 

Nhằm cung cấp tới quý thầy cô những cuốn sách tham khảo mới, cập nhật 

chương trình giáo dục phổ thông 2018, phục vụ thiết thực trong việc bồi dưỡng và 

phát triển năng lực học sinh…..Thư viện nhà trường trân trọng gửi tới các thầy cô 

thư mục sách tham khảo môn Tiếng Việt. 

Dưới đây là thông tin chi tiết có trong thư mục: 

Thứ tự Thông tin chính Hình ảnh  

cuốn sách 

1.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 học kì I/ Nguyễn Văn Quyền, 

Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H.: Nxb Hà Nội, 2021.-  

62 tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo 

khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cuốn sách gồm bài 

tập củng cố và ôn luyện theo từng bài, bám sát với nội 

dung chương trình học kì I lớp 1. Phần đáp án đã được 

lược bỏ và thay vào đó là mã QR, dễ dàng và thuận tiện 

trong việc tra cứu đáp án.  

KHXG: STK TV1- 003056, 003075, 003076, 003077 

 

 

2.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 học kì 2/ Nguyễn Văn Quyền, 

Uyển Uyển.- H.: Nxb Hà Nội, 2021.-  61tr.; 19 x 26,5cm. 

- Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo 

khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cuốn sách gồm bài 

tập củng cố và ôn luyện theo từng bài, bám sát với nội 

dung chương trình học kì II lớp 1.  

KHXG: STK TV1- 003078, 003079, 003080, 003081  



3.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 1 tập 1/ Nguyễn Văn 

Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly.- H.: Nxb Hà Nội, 

2022.-  120tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được biên soạn dựa theo lộ trình bài học 

hàng ngày của học sinh. Mỗi ngày đi học về, các em HS 

có thể làm bài tập tương ứng với kiến thức trên lớp, vừa 

ôn luyện lại kiến thức, vừa rèn luyện thêm các dạng bài 

tập khác nhau. Phần đáp án đã được thay bằng mã QR, dễ 

dàng trong việc tra cứu đáp án. 

    KHXG: STK TV1- 003082, 003083, 003084, 003085 

 

 

4.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 1 tập 2/ Nguyễn Văn 

Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly.- H.: Nxb Hà Nội, 

2022.-  115tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được biên soạn dựa theo lộ trình bài học 

hàng ngày của học sinh. Mỗi ngày đi học về, các em HS 

có thể làm bài tập tương ứng với kiến thức trên lớp, vừa 

ôn luyện lại kiến thức, vừa rèn luyện thêm các dạng bài 

tập khác nhau. Phần đáp án đã được thay bằng mã QR, dễ 

dàng trong việc tra cứu đáp án.. 

    KHXG: STK TV1- 003090, 003091, 003092, 003093 

 

 

4.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 2/ Dương Thi Hương (chủ 

biên), Nguyễn Thu Phương.- H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 

2023.-  98tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách bán sát nội dung các tuần học trong sách học 

sinh. Giáo viên có thể sử dụng cuốn sách để nâng cao 

hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt. Học sinh có thể tự học 

qua các đề ôn luyện. 

Cấu trúc sách gồm hai phần: 

Phần 1: 35 đề ôn luyện 

Phần 2: Đáp án- gợi ý 

    KHXG: STK TV2- 003098, 003099, 003100, 003101, 

003102, 003103, 003104 

 

 

 

 

 

 

 

5.TTTM 

 

 

 

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 3/ Dương Thi Hương (chủ 

biên), Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thu 

Phương.- H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2023.-  100tr.; 19 x 

26,5cm  

 



 Tóm tắt 

 

- Cuốn sách bán sát nội dung các tuần học trong sách học 

sinh. Giáo viên có thể sử dụng cuốn sách để nâng cao 

hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt. Học sinh có thể tự học 

qua các đề ôn luyện. 

Cấu trúc sách gồm hai phần: 

Phần 1: 35 đề ôn luyện 

Phần 2: Đáp án- gợi ý 

    KHXG: STK TV3- 003061, 003166, 003167, 003168, 

003169, 003170, 003171 

 

6.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 tập 1/ Nguyễn Thị 

Phương Nga, Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Dung.- H.: Nxb 

Giáo dục Việt Nam, 2023.-  70tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được biên soạn giúp học sinh thực hành, 

luyện tập đảm bảo yêu cầu cần đạt của Chương trình môn 

Tiếng Việt lớp 3 và củng cố vững chắc các kĩ năng Đọc- 

Viết- Nói và Nghe đã được thực hành trong sách giáo 

khoa Tiếng Việt 3 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). 

 Cấu trúc cuốn sách, mỗi tuần gồm hai bài: 

- Bài thứ nhất: Đọc, Nói và Nghe, Vận dụng. 

- Bài thứ hai: Đọc, Viết, Luyện tập. 

    KHXG: STK TV3- 003112, 003113, 003114, 003115, 

003116, 003117 

 

 

 

7.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 tập 2/ Nguyễn Thị 

Phương Nga, Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Chín.- H.: Nxb 

Giáo dục Việt Nam, 2022.-  70tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được biên soạn giúp học sinh thực hành, 

luyện tập đảm bảo yêu cầu cần đạt của Chương trình môn 

Tiếng Việt lớp 3 và củng cố vững chắc các kĩ năng Đọc- 

Viết- Nói và Nghe đã được thực hành trong sách giáo 

khoa Tiếng Việt 3 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). 

 Cấu trúc cuốn sách, mỗi tuần gồm hai bài: 

- Bài thứ nhất: Đọc, Nói và Nghe, Vận dụng. 

- Bài thứ hai: Đọc, Viết, Luyện tập. 

    KHXG: STK TV3- 003118, 003119, 003120, 003121, 

003122, 003123 

 

 

 

8.TTTM Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 tập 2/ 
 



 

 

 

 Tóm tắt 

 

Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ 

biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, Trần Hiền Lương.- 

H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2018.-  68tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được thiết kế theo từng tuần với hình thức 

tiện lợi, gọn nhẹ, vui và quan trọng là giúp các em phát 

triển tốt năng lực trong môn học. Bám sát nội dung bài 

học và các hình thức bài tập trong SGK Tiếng Việt 3 

nhưng mở rộng phạm vi ngữ liệu và các hình thức mới. 

Cách thiết kế như vậy sẽ làm đa dạng, phong phú thêm về 

cách luyện tập; tạo sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc học 

Tiếng Việt. 

    KHXG: STK TV3- 002754, 002755, 002756 

 

 

9.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 tập 1/ 

Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ 

biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, Trần Hiền Lương.- 

H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2021.-  68tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được thiết kế theo từng tuần với hình thức 

tiện lợi, gọn nhẹ, vui và quan trọng là giúp các em phát 

triển tốt năng lực trong môn học. Bám sát nội dung bài 

học và các hình thức bài tập trong SGK Tiếng Việt 3 

nhưng mở rộng phạm vi ngữ liệu và các hình thức mới. 

Cách thiết kế như vậy sẽ làm đa dạng, phong phú thêm về 

cách luyện tập; tạo sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc học 

Tiếng Việt. 

    KHXG: STK TV3- 002751, 002752, 002753 

 

 

 

 

 

10.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn 

Tiếng Việt 3 học kì I/ Lê Phương Nga.- H.: Nxb Đại học 

Sư phạm, 2017.-  56tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách gồm ba phần: 

+ Hướng dẫn ôn tập 

+ Đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá. 

+ Đáp án- gợi ý 

Sách được biên soạn nhằm phục vụ học sinh đồng thời hỗ 

trợ giáo viên trong công tác giảng dạy. 

 

 



    KHXG: STK TV3- 002083, 002084, 002085, 002086, 

002087, 002088, 002089 

 

10.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn 

Tiếng Việt 3 học kì II/ Lê Phương Nga.- H.: Nxb Đại học 

Sư phạm, 2017.-  56tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách gồm ba phần: 

+ Hướng dẫn ôn tập 

+ Đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá. 

+ Đáp án- gợi ý 

Sách được biên soạn nhằm phục vụ học sinh đồng thời hỗ 

trợ giáo viên trong công tác giảng dạy. 

    KHXG: STK TV3- 002105, 002106, 002107, 002108, 

002109, 002110, 002111 

 

 

 

11.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 tập 1/ Dương Thi Hương 

(chủ biên), Vũ Huy Kiếm, Nguyễn Thu Phương.- H.: Nxb 

Giáo dục Việt Nam, 2023.-  51tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách bán sát nội dung các tuần học trong sách học 

sinh. Giáo viên có thể sử dụng cuốn sách để nâng cao 

hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt. Học sinh có thể tự học 

qua các đề ôn luyện. 

Cấu trúc sách gồm hai phần: 

Phần 1: Các đề ôn luyện 

Phần 2: Hướng dẫn, đáp án một số bài tập 

    KHXG: STK TV4 – 003137, 003138, 003139, 

003140, 003141 

 

 

 

 

12.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 tập 2/ Dương Thi Hương 

(chủ biên), Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thu Phương.- 

H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2023.-  56tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách bán sát nội dung các tuần học trong sách học 

sinh. Giáo viên có thể sử dụng cuốn sách để nâng cao 

hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt. Học sinh có thể tự học 

qua các đề ôn luyện. 

Cấu trúc sách gồm hai phần: 

 

 

 

 

 



Phần 1: Các đề ôn luyện 

Phần 2: Hướng dẫn, đáp án một số bài tập 

    KHXG: STK TV4- 003153, 003154, 003155, 003156, 

003157, 003158, 003159 

 

13.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 2/ 

Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ 

biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, Trần Hiền Lương.- 

H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2018.-  72tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được thiết kế theo từng tuần với hình thức 

tiện lợi, gọn nhẹ, vui và quan trọng là giúp các em phát 

triển tốt năng lực trong môn học. Bám sát nội dung bài 

học và các hình thức bài tập trong SGK Tiếng Việt 4 

nhưng mở rộng phạm vi ngữ liệu và các hình thức mới. 

Cách thiết kế như vậy sẽ làm đa dạng, phong phú thêm về 

cách luyện tập; tạo sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc học 

Tiếng Việt. 

    KHXG: STK TV4- 002766, 002767, 002768 

 

 

 

 

 

14.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 1/ 

Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ 

biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, Trần Hiền Lương.- 

H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2021.-  72tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được thiết kế theo từng tuần với hình thức 

tiện lợi, gọn nhẹ, vui và quan trọng là giúp các em phát 

triển tốt năng lực trong môn học. Bám sát nội dung bài 

học và các hình thức bài tập trong SGK Tiếng Việt 4 

nhưng mở rộng phạm vi ngữ liệu và các hình thức mới. 

Cách thiết kế như vậy sẽ làm đa dạng, phong phú thêm về 

cách luyện tập; tạo sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc học 

Tiếng Việt. 

    KHXG: STK TV4- 002763, 002764, 002765 

 

 



15.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 1/ 

Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ 

biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, Trần Hiền Lương.- 

H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2020.-  80tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được thiết kế theo từng tuần với hình thức 

tiện lợi, gọn nhẹ, vui và quan trọng là giúp các em phát 

triển tốt năng lực trong môn học. Bám sát nội dung bài 

học và các hình thức bài tập trong SGK Tiếng Việt 5 

nhưng mở rộng phạm vi ngữ liệu và các hình thức mới. 

Cách thiết kế như vậy sẽ làm đa dạng, phong phú thêm về 

cách luyện tập; tạo sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc học 

Tiếng Việt. 

   KHXG: STK TV5- 002775, 002776, 002777 

 

 

 

16.TTTM 

 

 

 

 Tóm tắt 

 

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 2/ 

Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ 

biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, Trần Hiền Lương.- 

H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2018.-  80tr.; 19 x 26,5cm  

- Cuốn sách được thiết kế theo từng tuần với hình thức 

tiện lợi, gọn nhẹ, vui và quan trọng là giúp các em phát 

triển tốt năng lực trong môn học. Bám sát nội dung bài 

học và các hình thức bài tập trong SGK Tiếng Việt 5 

nhưng mở rộng phạm vi ngữ liệu và các hình thức mới. 

Cách thiết kế như vậy sẽ làm đa dạng, phong phú thêm về 

cách luyện tập; tạo sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc học 

Tiếng Việt. 

KHXG: STK TV5- 002778, 002779, 002780 

 

 

 

 

       Các thầy cô có thể đến với thư viện nhà trường hoặc đăng vào PMTV qua link 

https://thdothisaidong.thuvien.edu.vn/ để tìm đọc, đăng kí mượn sách. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG HƯỚNG DẪN TRA CỨU THEO CHỮ CÁI 

Chữ cái Tên sách 

 

 

B 

Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 1 tập 1/ Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, 

Nguyễn Hương Ly.- H.: Nxb Hà Nội, 2022.-  120tr.; 19 x 26,5cm  

Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 1 tập 2/ Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, 

Nguyễn Hương Ly.- H.: Nxb Hà Nội, 2022.-  115tr.; 19 x 26,5cm  

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 tập 1/ Đỗ Ngọc Thống 

(tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, 

Trần Hiền Lương.- H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2021.-  68tr.; 19 x 26,5cm  

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 tập 2/ Đỗ Ngọc Thống 

(tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, 

Trần Hiền Lương.- H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2018.-  68tr.; 19 x 26,5cm  

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 1/ Đỗ Ngọc Thống 

(tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, 

Trần Hiền Lương.- H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2021.-  72tr.; 19 x 26,5cm  

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 2/ Đỗ Ngọc Thống 

(tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, 

Trần Hiền Lương.- H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2018.-  72tr.; 19 x 26,5cm  

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 1/ Đỗ Ngọc Thống 

(tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, 

Trần Hiền Lương.- H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2020.-  80tr.; 19 x 26,5cm  

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 tập 2/ Đỗ Ngọc Thống 

(tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo (chủ biên), Hồ Điệp, Xuân Thị Nguyệt Hà, 

Trần Hiền Lương.- H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2018.-  80tr.; 19 x 26,5cm  

 

 

Đ 

Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 học kì I/ Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn 

Quân, Uyển Uyển. - H.: Nxb Hà Nội, 2021.-  62 tr.; 19 x 26,5cm  

Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 học kì 2/ Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển.- H.: 

Nxb Hà Nội, 2021.-  61tr.; 19 x 26,5cm 

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 2/ Dương Thi Hương (chủ biên), Nguyễn Thu 

Phương.- H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2023.-  98tr.; 19 x 26,5cm  

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 3/ Dương Thi Hương (chủ biên), Nguyễn Hoàng 

Anh, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thu Phương.- H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 

2023.-  100tr.; 19 x 26,5cm  

35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 tập 1/ Dương Thi Hương (chủ biên), Vũ Huy 

Kiếm, Nguyễn Thu Phương.- H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2023.-  51tr.; 19 



x 26,5cm  

 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 tập 2/ Dương Thi Hương (chủ biên), Nguyễn 

Hoàng Anh, Nguyễn Thu Phương.- H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2023.-  

56tr.; 19 x 26,5cm  

 

Ô 

Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt 3 học kì I/ 

Lê Phương Nga.- H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2017.-  56tr.; 19 x 26,5cm  

Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt 3 học kì 

II/ Lê Phương Nga.- H.: Nxb Đại học Sư phạm, 2017.-  56tr.; 19 x 26,5cm  

 

V 

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 tập 1/ Nguyễn Thị Phương Nga, Phạm 

Thị Bình, Nguyễn Thị Dung.- H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2023.-  70tr.; 19 

x 26,5cm  

Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 tập 2/ Nguyễn Thị Phương Nga, Phạm 

Thị Bình, Nguyễn Thị Chín.- H.: Nxb Giáo dục Việt Nam, 2022.-  70tr.; 19 

x 26,5cm  

  

 Người lập thư mục 

Lê Thị Ngọc La 

 

 

 


